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1 21040946 Nguyễn Thị Minh Thảo 16/12/2003 QH2021 20E24 NN Anh CLCTT23 X 10 X X IELTS 7.0

2 21041053 Đinh Ngọc Minh Tâm 04/11/2003 QH2021 20E24 NN Anh CLCTT23 X 10 X X IELTS 7.0

3 21040803 Thân Thị Thục Anh 02/01/2002 QH2021 20E24 NN Anh CLCTT23 X 10 X X IELTS 7.0

4 21040879 Lê Nguyễn Phi Lê 10/02/2003 QH2021 20E25 NN Anh CLCTT23 X 10 X X IELTS 7.0

5 21040954 Đặng Lê Thương 16/08/2003 QH2021 20E25 NN Anh CLCTT23 X 10 X X IELTS 7.0

6 21040853 Trần Thu Hằng 08/05/2003 QH2021 20E25 NN Anh CLCTT23 X 10 X X IELTS 8.0

7 21040690 Dương Nhật Hạ 12/09/2003 QH2021 20E23 Sư phạm tiếng Anh X 10 X X IELTS 7.0

8 21040702 Lê Ngọc Trà My 01/09/2003 QH2021 20E22 Sư phạm tiếng Anh X 10 X X IELTS 7.0

9 21040695 Trần Thu Huyền 3/2/2003 QH2021 Sư phạm tiếng Anh X 10 X IELTS 7.0

10 21040792 Nguyễn Phương Anh 03/11/2003 QH2021 NN Anh CLCTT23 X 10 X IELTS 7.0

11 21040876 Nguyễn Sỹ Khánh 30/01/2003 QH2021 NN Anh CLCTT23 X 10 X IELTS 7.0

12 21040922 Phạm Hà Khôi Nguyên 03/09/2003 QH2021 NN Anh CLCTT23 X 10 X IELTS 7.0

13 21040479 Trần Bình Sơn 26/03/2003 QH2021 21E4 NN Anh CLCTT23 X 10 X IELTS 8.0 Tuyển thẳng nộp bổ sung

14 21040737 Hoàng Thị Thảo 12/10/2003 QH2021 Sư phạm Tiếng Trung X 10 HSK4/261

15 21041300 Đỗ Thị Thu Hà 21/06/2003 QH2021 NN Trung Quốc CLCTT23 X 10 HSK4/268
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16 21041297 Phạm Tuấn Anh 08/10/2003 QH2021 20C9 NN Trung Quốc CLCTT23 X 10 X HSK5/264

17 16/12/2003 Phạm Lan Chi 10/7/2003 QH2021 20G2 NN Đức CLCTT23 X 10 X Goethe Zertifikat B2

18 21040384 Hoàng Đình Trung Dũng 18/02/2003 QH2021 21G1 NN Đức CLCTT23 X 10 X DSD2-C1 Tuyển thẳng nộp bổ sung

19 21040773 Lý Thị Na 14/07/2000 QH2021 20K1 Sư phạm Hàn Quốc X 10 X X TOPIK 6

20 21040310 Lê Kim Quý 07/10/2003 QH.2021 21K1 Sư phạm Hàn Quốc X 9 TOPIK 5

Tuyển thẳng nộp bổ sung, 

chờ thi nói bổ sung sẽ xét 

CĐR

Danh sách có 20 sinh viên TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Thuý Lan
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